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BẢNG PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

STT LỚP GVCN Ghi chú 

1  10A1  Vũ Thị Thùy Trang  

2  10A2  Dương Bích Thảo  

3  10A3  Lưu Trọng Huỳnh  

4  10B1  Võ Minh Hải  

5  10B2  Nguyễn Thanh Phong  

6  10D1  Phan Kim Hương  

7  11A1  Lê Tấn Phong   

8  11A2  Nguyễn Thị Thanh Tâm   

9  11A3  Trần Thị Hải Yến   

10  11B1  Quan Văn Út   

11  11B2  Lâm Minh Huy   

12  11D1  Dương Nguyễn Thành Luân   

13  12A1  Trần Thị Thu Hằng   

14  12A2  Lê Thị Tuyết Phượng   

15  12B1  Nguyễn Thanh Thúy   

16  12B2  Trần Quang Dinh   

17  12D1  Nguyễn Văn Kham   

18  12D2  Nguyễn Thị Ngọc Vẹn   

 


